CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hôm nay, ngày 08 tháng 10 năm 2024. Chúng tôi gồm có:
I. CÁC BÊN THAM GIA :
1. Đại diện bên giao: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Ông : Nguyễn Sĩ Sơn             Chức vụ: ……………………
2. Đại diện bên nhận: Công ty TNHH vận tải & xây dựng Minh Tiến
Ông( bà): Đoàn Thị Phương                Chức vụ: Nhân viên
II. NỘI DUNG 
- Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng vật tư được giao nhận như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Dây mạng FPT CAT6A CU 0.57mm
	m
	600

	2
	Dây mạng việt UTP Cat5e cu 0.40mm
	m
	600

	1
	Dây điện 1x1.5
	m
	1.300



- Hàng hoá đảm bảo chất lượng và được bên nhận đồng ý nghiệm thu làm khối lượng xuất hóa đơn và thanh toán.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 			 	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN














CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG

Hôm nay, ngày  08 tháng  10 năm 2024. Chúng tôi gồm có:
I. CÁC BÊN THAM GIA :
1. Đại diện bên bán: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Ông ( bà): Nguyễn Sĩ Sơn                Chức vụ: Giám đốc
2. Đại diện bên mua: Công ty TNHH vận tải & xây dựng Minh Tiến
Ông( bà): Ngô Xuân Van                 Chức vụ: Giám đốc
II. NỘI DUNG 
- Hai bên cùng nhau xác nhận giá trị thanh toán như sau:
	STT
	
Tên vật tư
	
Đơn vị
	
Khối lượng
	
Đơn giá
	
Thành tiền

	    1
	Dây mạng FPT CAT6A CU 0.57mm
	m
	600
	

9.100
	

5.460.000

	    2
	Dây mạng việt UTP Cat5e cu 0.40mm
	m
	600
	
4.950
	
2.970.000

	3
	Dây điện 1x1.5
	m
	1.300
	
6.800
	
8.840.000

	Tổng
	
17.270.000

	Thuế GTGT 8%
	
1.727.000

	Tổng cộng
	
18.997.000



Thành tiền bằng chữ: Mười tám triệu chín trăm chín mươi bẩy nghìn đồng./.
- Hai bên xác nhận giá trị thanh toán trên.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 			 	ĐẠI DIỆN BÊN MUA






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2024. Chúng tôi gồm có:
I. CÁC BÊN THAM GIA :
1. Đại diện bên giao: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Ông : Nguyễn Sĩ Sơn             Chức vụ: ……………………
2. Đại diện bên nhận: Công ty TNHH vận tải & xây dựng Minh Tiến
Ông( bà): Đoàn Thị Phương                Chức vụ: Nhân viên
II. NỘI DUNG 
- Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng vật tư được giao nhận như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Màng RUBIN SELF ADHESIVE RP
200 VN 
	m²
	170

	2
	Thạch cao siêu bảo vệ 
	Tấm
	111

	3
	Khung trần chìm VTC 3050 Eko 3.6m 
	Thanh
	30

	4
	Khung trần chìm VTC 4000 Eko 4m 
	Thanh
	100

	5
	Khung trần chìm VTC 18/22 4m 
	Thanh
	36

	6
	Chống thấm BestSeal BP411 
	Kg
	220



- Hàng hoá đảm bảo chất lượng và được bên nhận đồng ý nghiệm thu làm khối lượng xuất hóa đơn và thanh toán.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 			 	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN










CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG

Hôm nay, ngày  30 tháng  12 năm 2024. Chúng tôi gồm có:
I. CÁC BÊN THAM GIA :
1. Đại diện bên bán: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Ông ( bà): Nguyễn Sĩ Sơn                Chức vụ: Giám đốc
2. Đại diện bên mua: Công ty TNHH vận tải & xây dựng Minh Tiến
Ông( bà): Ngô Xuân Van                 Chức vụ: Giám đốc
II. NỘI DUNG 
- Hai bên cùng nhau xác nhận giá trị thanh toán như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Màng RUBIN SELF ADHESIVE RP
200 VN 
	m²
	170
	
60.000
	
10.200.000

	2
	Thạch cao siêu bảo vệ 
	Tấm
	111
	
185.000
	
20.535.000

	3
	Khung trần chìm VTC 3050 Eko 3.6m 
	Thanh
	30
	
60.000
	
1.800.000

	4
	Khung trần chìm VTC 4000 Eko 4m 
	Thanh
	100
	
35.000
	
3.500.000

	5
	Khung trần chìm VTC 18/22 4m 
	Thanh
	
36
	
20.000
	
720.000

	6
	Chống thấm BestSeal BP411 
	Kg
	220
	
45.000
	
9.900.000

	Tổng
	
46.655.000

	Thuế GTGT
	
4.056.800

	Tổng cộng
	
50.711.800



Thành tiền bằng chữ: Năm mươi triệu bảy trăm mười một nghìn tám trăm đồng ./.
- Hai bên xác nhận giá trị thanh toán trên.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 			 	ĐẠI DIỆN BÊN MUA







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2024. Chúng tôi gồm có:
I. CÁC BÊN THAM GIA :
1. Đại diện bên giao: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Ông : Nguyễn Sĩ Sơn             Chức vụ: ……………………
2. Đại diện bên nhận: Công ty TNHH vận tải & xây dựng Minh Tiến
Ông( bà): Đoàn Thị Phương                Chức vụ: Nhân viên
II. NỘI DUNG 
- Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng vật tư được giao nhận như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đồng hồ nước
	Cái
	1

	2
	Ống nhựa HDPE D50/65
	m
	25

	3
	Cáp CXV 3x16mm
	m
	100

	4
	Cáp CXV 1x10mm
	m
	100



- Hàng hoá đảm bảo chất lượng và được bên nhận đồng ý nghiệm thu làm khối lượng xuất hóa đơn và thanh toán.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 			 	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN













CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG

Hôm nay, ngày  19 tháng  11 năm 2024. Chúng tôi gồm có:
I. CÁC BÊN THAM GIA :
1. Đại diện bên bán: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Ông ( bà): Nguyễn Sĩ Sơn                Chức vụ: Giám đốc
2. Đại diện bên mua: Công ty TNHH vận tải & xây dựng Minh Tiến
Ông( bà): Ngô Xuân Van                 Chức vụ: Giám đốc
II. NỘI DUNG 
- Hai bên cùng nhau xác nhận giá trị thanh toán như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Đồng hồ nước
	Cái
	1
	
3.000.000
	
3.000.000

	2
	Ống nhựa HDPE D50/65
	m
	25
	
9.800
	
245.000

	3
	Cáp CXV 3x16mm
	m
	100
	
372.000
	
37.200.000

	4
	Cáp CXV 1x10mm
	m
	100
	
157.000
	
15.700.000

	Tổng
	
56.145.000

	Thuế GTGT
	
5.549.600

	Tổng cộng
	
61.694.600



Thành tiền bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi bốn nghìn sáu trăm đồng./.
- Hai bên xác nhận giá trị thanh toán trên.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 			 	ĐẠI DIỆN BÊN MUA










CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2024. Chúng tôi gồm có:
I. CÁC BÊN THAM GIA :
1. Đại diện bên giao: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Ông : Nguyễn Sĩ Sơn             Chức vụ: ……………………
2. Đại diện bên nhận: Công ty TNHH vận tải & xây dựng Minh Tiến
Ông( bà): Đoàn Thị Phương                Chức vụ: Nhân viên
II. NỘI DUNG 
- Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng vật tư được giao nhận như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Dây điện 1x1.5
	m
	2.000

	2
	Dây điện 1x10
	m
	195

	3
	Dây điện 1x2.5
	m
	595

	4
	Dây điện 1x6
	m
	190

	5
	Dây điện 1x4
	
m
	
152

	6
	Dây cáp 2x16
	m
	41



- Hàng hoá đảm bảo chất lượng và được bên nhận đồng ý nghiệm thu làm khối lượng xuất hóa đơn và thanh toán.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 			 	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN










CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG

Hôm nay, ngày  29 tháng  06 năm 2024. Chúng tôi gồm có:
I. CÁC BÊN THAM GIA :
1. Đại diện bên bán: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Ông ( bà): Nguyễn Sĩ Sơn                Chức vụ: Giám đốc
2. Đại diện bên mua: Công ty TNHH vận tải & xây dựng Minh Tiến
Ông( bà): Ngô Xuân Van                 Chức vụ: Giám đốc
II. NỘI DUNG 
- Hai bên cùng nhau xác nhận giá trị thanh toán như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Dây điện 1x1.5
	m
	2.000
	
5.200
	
10.400.000

	2
	Dây điện 1x10
	m
	195
	
25.800
	
5.031.000

	3
	Dây điện 1x2.5
	m
	595
	
7.800
	
4.641.000

	4
	Dây điện 1x6
	m
	190
	
17.100
	
3.249.000

	5
	Dây điện 1x4
	
m
	
152
	
12.600
	
1.915.200

	6
	Dây cáp 2x16
	m
	41
	
89.350
	
3.663.350

	Tổng
	
28.899.550

	Thuế GTGT 10%
	
2.889.955

	Tổng cộng
	
31.789.505



Thành tiền bằng chữ: Ba mươi mốt triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn năm trăm lẻ năm đồng./.
- Hai bên xác nhận giá trị thanh toán trên.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 			 	ĐẠI DIỆN BÊN MUA






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hôm nay, ngày 29 tháng 07 năm 2024. Chúng tôi gồm có:
I. CÁC BÊN THAM GIA :
1. Đại diện bên giao: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Ông : Nguyễn Sĩ Sơn             Chức vụ: ……………………
2. Đại diện bên nhận: Công ty TNHH vận tải & xây dựng Minh Tiến
Ông( bà): Đoàn Thị Phương                Chức vụ: Nhân viên
II. NỘI DUNG 
- Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng vật tư được giao nhận như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	BBD1161CNV - Cầu dao tép 1P 16A
	cái
	17

	2
	BBD1201CNV - Cầu dao tép 1P 20A
	cái
	5

	3
	BBD2202CNV - Cầu dao tép 2P 20A
	cái
	21

	4
	BBD2502CNV - Cầu dao tép 2P - 50A
	cái
	6

	5
	BBD3323CNV - Cầu dao tép 3P 32A
	cái
	3

	6
	BBD3633CNV - Cầu dao tép 3P 63A
	cái
	1

	7
	Tủ điện nắp che màu khói trong, đế
sắt chứa 12-16 Module E4MX -
E4MX12/16L
	cái
	1

	8
	Tủ điện nắp che màu khói trong, đế
sắt chứa 16-24 Module E4MX -
E4MX16/24L
	cái
	1

	9
	F-56MPG-GO - Quạt trần có remote,
màu vàng ánh kim
	cái
	8

	10
	F-60WWK- Quạt trần có remote 5
cánh
	cái
	30

	11
	Khớp nối trơn 20 - E242/20
	chiếc
	100

	12
	NOF1603G-RC- Quạt đảo remote,
47W/220V- 50Hz, màu xám
	cái
	42

	13
	NSHO606- Đèn LED bán nguyệt Oval
60W 6500K
	cái
	100

	14
	Ống đàn hồi-SP16 - SP9016CM
	m
	450

	15
	Ống đàn hồi-SP25 - SP9025CM
	m
	2.160

	16
	Van cửa Phun PPR DN25
	cái
	1

	17
	VCm - Đơn 1x1.5
	m
	1.200

	18
	WEV1081-7SW - Ổ cắm đơn màu
trắng có màn che 16A /250V -bắt vít
	cái
	100

	19
	WEV24886H - Ổ cắm data CAT6 màu
xám
	cái
	
6

	20
	WEV5001-7SW - Công tắc B loại nhỏ
màu trắng tuyết
	cái
	100



- Hàng hoá đảm bảo chất lượng và được bên nhận đồng ý nghiệm thu làm khối lượng xuất hóa đơn và thanh toán.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 			 	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG

Hôm nay, ngày  29 tháng  07 năm 2024. Chúng tôi gồm có:
I. CÁC BÊN THAM GIA :
1. Đại diện bên bán: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Ông ( bà): Nguyễn Sĩ Sơn                Chức vụ: Giám đốc
2. Đại diện bên mua: Công ty TNHH vận tải & xây dựng Minh Tiến
Ông( bà): Ngô Xuân Van                 Chức vụ: Giám đốc
II. NỘI DUNG 
- Hai bên cùng nhau xác nhận giá trị thanh toán như sau:
	STT
	Tên vật tư
	Đvt
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	BBD1161CNV - Cầu dao tép 1P 16A
	cái
	17
	
50.399
	
856.783

	2
	BBD1201CNV - Cầu dao tép 1P 20A
	cái
	5
	
49.714
	
248.570

	3
	BBD2202CNV - Cầu dao tép 2P 20A
	cái
	21
	
151.990
	
3.191.790

	4
	BBD2502CNV - Cầu dao tép 2P - 50A
	cái
	6
	
247.132
	
1.482.792

	5
	BBD3323CNV - Cầu dao tép 3P 32A
	cái
	3
	
279.461
	
838.383

	6
	BBD3633CNV - Cầu dao tép 3P 63A
	cái
	1
	
397.950
	
397.950

	7
	Tủ điện nắp che màu khói trong, đế
sắt chứa 12-16 Module E4MX -
E4MX12/16L
	cái
	1
	

354.057
	

354.057

	8
	Tủ điện nắp che màu khói trong, đế
sắt chứa 16-24 Module E4MX -
E4MX16/24L
	cái
	1
	

425.266
	

425.266

	9
	F-56MPG-GO - Quạt trần có remote,
màu vàng ánh kim
	cái
	8
	
716.209
	
5.729.672

	10
	F-60WWK- Quạt trần có remote 5
cánh
	cái
	30
	
4.026.770
	
120.803.100

	11
	Khớp nối trơn 20 - E242/20
	chiếc
	100
	
580
	
58.000

	12
	NOF1603G-RC- Quạt đảo remote,
47W/220V- 50Hz, màu xám
	cái
	42
	
538.005
	
22.596.210

	13
	NSHO606- Đèn LED bán nguyệt Oval
60W 6500K
	cái
	100
	
160.756
	
16.075.600

	14
	Ống đàn hồi-SP16 - SP9016CM
	m
	450
	
1.651
	
742.950

	15
	Ống đàn hồi-SP25 - SP9025CM
	m
	2.160
	
2.843
	
6.144.880

	16
	Van cửa Phun PPR DN25
	cái
	1
	
79.957
	
79.957

	17
	VCm - Đơn 1x1.5
	m
	1.200
	
4.811
	
5.773.200

	18
	WEV1081-7SW - Ổ cắm đơn màu
trắng có màn che 16A /250V -bắt vít
	cái
	100
	
20.427
	
20.42.700

	19
	WEV24886H - Ổ cắm data CAT6 màu
xám
	cái
	
6
	
168.276
	
1009.656

	20
	WEV5001-7SW - Công tắc B loại nhỏ
màu trắng tuyết
	cái
	100
	
9.395
	
939.500

	Tổng
	
189.787.016

	Thuế GTGT 
	
18.602.517

	Tổng cộng
	
208.389.533



Thành tiền bằng chữ: Hai trăm lẻ tám triệu ba trăm tám mươi chín nghìn năm trăm ba mươi ba đồng.
- Hai bên xác nhận giá trị thanh toán trên.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 			 	ĐẠI DIỆN BÊN MUA



